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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà : Ông Nguyễn Văn Sơn 

Các Thẩm phán:                             Ông Trần Hoàng Vũ  

    Ông Lưu Hữu Giàu 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Mộng Linh - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

An Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Ngọc Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh An Giang xét xử 

công khai vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số: 94/2017/TLPT-DS ngày 12 tháng 7 

năm 2017; về việc tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 40/2017/DS-ST ngày 16 tháng 5 năm 2017, của 

Toà án nhân dân huyện C bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 129/2017/QĐXXPT-DS 

ngày 17 tháng 7 năm 2017, giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Trần Thị Ngh, sinh năm 1980, địa chỉ cư trú: Số M, ấp P, 

x  K, huyện C, tỉnh An Giang. (Có mặt)  

2. Bị đơn:  

2.1 Ông Lê Văn N, sinh năm 1977, địa chỉ cư trú: Số N, ấp P, x  K, huyện C, 

tỉnh An Giang. (Có mặt) 

2.2 Bà Nguyễn Thị Thúy A (Th), sinh năm 1974, địa chỉ cư trú: Số N, ấp P, x  

K, huyện C, tỉnh An Giang. (Có mặt)  

 Người kháng cáo: Ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị Thúy A là bị đơn trong 

vụ án. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đơn bà Trần Thị Ngh trình bày: Vào ngày 03/8/2016 bà có cho vợ 

chồng ông N, bà A vay 1.120.000.000đ (Một t  một trăm hai mươi triệu đồng) để 

đáo hạn Ngân hàng, ông N h a 02 tuần s  trả lại. Nhưng đến h n, ông N lại nói là 

do phải đ i b ng khoán đất nên trả ch m và có h i vay thêm 600.000.000 (Sáu trăm 

triệu) đồng vào ngày 18/8/2016 để đáo hạn Ngân hàng, h a 02 tuần s  trả hết số 

tiền của hai lần vay t ng cộng là 1.720.000.000đ (Một t  bảy trăm hai mươi triệu 

đồng). Khi vay có th a thu n l i suất 3 /tháng nhưng bà chưa nh n được tiền l i 

lần nào. Đến h n, ông N, bà A c  h a lần, h a lựa đến nay v n chưa trả lại tiền vay 

cho bà. Nay, bà yêu cầu ông Lê Văn N, bà Nguyễn Thị Thúy A trả lại số tiền vay 

t ng cộng 1.720.000.000 (Một t  bảy trăm hai mươi triệu) đồng.  êu cầu t nh l i 

suất theo quy định của pháp lu t đối v i số tiền 1.120.000.000 (Một t  một trăm hai 

mươi triệu) đồng t  ngày 03/8/2016; đối v i số tiền vay 600.000.000đ (Sáu trăm 

triệu đồng) thì yêu cầu t nh l i t  ngày 18.8.2016 cho đến ngày xét xử. 

Bị đơn ông Lê Văn N trình bày: Giữa ông và bà Ngh có làm ăn qua lại, ông 

vay tiền của bà Ngh để đáo hạn Ngân hàng, các lần vay trư c ông có đóng tiền l i 

đầy đủ. Đến ngày 18/8/2016 ông và bà Ngh có làm biên nh n nợ thì ông c n nợ bà 

Ngh số tiền 1.720.000.000đ (Một t  bảy trăm hai mươi triệu đồng) và t  ngày 

18/8/2016 đến nay ông chưa đóng tiền l i cho bà Ngh. Ông vay tiền của bà Ngh để 

ông cho ông Phạm Văn Nh vay lại để ông Nh đáo hạn Ngân hàng. Nay, ông Nh đ  

b  trốn, nên ông chưa thể lấy tiền lại để trả cho bà Ngh. Ông th a nh n c n nợ tiền 

của bà Ngh, đồng ý trả nhưng khi nào ông lấy lại được tiền t  ông Nh thì ông s  trả 

lại cho bà Ngh. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Thúy A trình bày: Bà và ông N là vợ chồng, có đăng 

ký kết hôn theo quy định của pháp lu t. Chồng bà vay tiền của bà Ngh cho ông Nh 

vay lại để đáo hạn Ngân hàng. Lúc đầu thì bà không biết việc chồng bà vay tiền của 

bà Ngh, đến sau này thì bà m i biết. Đến khi ông Nh trốn đi thì bà Ngh có làm biên 

nh n nợ và bà có ký tên vào biên nh n nợ, bà th a nh n vợ chồng bà c n nợ bà 

Ngh 1.720.000.000đ. Vợ chồng bà cũng đ  thưa ông Nh bên Công an huyện C, khi 

nào vợ chồng bà lấy lại được tiền của ông Nh thì vợ chồng bà s  trả tiền lại cho bà 

Ngh. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số: 40/2017/DS-ST ngày 16-5-2017 của Toà án 

nhân dân huyện C đ  quyết định: 

Chấp nh n yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Ngh. 

Buộc ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị Thúy A (Th) có ngh a vụ liên đ i trả 

cho bà Trần Thị Ngh 1.720.000.000 (Một t  bảy trăm hai mươi triệu đồng) đồng 

tiền vốn và 120.730.000 (Một trăm hai mươi triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng) 

đồng tiền l i. T ng cộng: 1.840.730.000 (Một t  tám trăm bốn mươi triệu bảy trăm 

ba mươi ngàn đồng) 
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Bản án c n quyết định về l i suất ch m thi hành án, quyền kháng cáo và thời 

hạn yêu cầu thi hành án của các đương sự. 

Ngày 25/5/2017 ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị Thúy A có đơn kháng cáo 

yêu cầu xem xét: Do hoàn cảnh hiện tại khó khăn không thể trả một lần cho bà 

Ngh, xin được trả dần mỗi tháng 3.000.000đ và Xin xem xét miễn giảm án ph  cho 

ông bà. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các ch ng c  có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra và qua 

kết quả tranh lụân tại phiên t a, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về thủ tục kháng cáo: ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị Thúy A nộp đơn 

kháng cáo và tiền tạm  ng án ph  phúc thẩm trong hạn lu t định, nên được chấp 

nh n về mặt hình th c.               

[2] Tại phiên t a hôm nay, bà Trần Thị Ngh v n giữ nguyên yêu cầu khởi 

kiện, ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị Thúy A v n giữ nguyên yêu cầu kháng cáo 

và các đương sự không th a thu n được v i nhau về việc giải quyết vụ án. 

[3] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu: Về thủ tục tố 

tụng: Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử đ  chấp hành 

đầy đủ qui định của Bộ Lu t tố tụng dân sự t  khi thụ lý vụ án đến khi xét xử. Các 

đương sự cũng đ  chấp hành đúng các qui định của pháp lu t về tố tụng. Về nội 

dung giải quyết vụ án: Tại phiên t a bị đơn không cung cấp ch ng c  gì m i, cấp 

sơ thẩm xử là có căn c . Tại giai đoạn phúc thẩm ông N, bà A xin xem xét giảm án 

ph  dân sự sơ thẩm, ông N, bà A có nộp đơn xin miễn giảm có xác nh n của ch nh 

quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn, nên đề nghị Hội đồng xét xử sửa án sơ 

thẩm về phần án ph  giảm ½ án ph  cho ông N, bà A; các phần c n lại giữ y án sơ 

thẩm. 

  [4] Xét kháng cáo của ông Lê Văn N, bà Nguyễn Thị Thúy A thì thấy: Hợp 

đồng vay tài sản giữa bà Ngh và ông N, bà A thực tế có xảy ra, thể hiện qua th a 

nh n của cả hai bên tại phiên t a hôm nay. Căn c  biên nh n ngày 18/8/2016 giữa 

ông N, bà A v i bà Ngh thể hiện nội dung là ông N, bà A có mượn của bà Ngh số 

tiền 1.120.000.000đ ngày 03/8/2016 và 600.000.000đ ngày 18/8/2016, việc mượn 

nợ này điều được ông N, bà A th a nh n, việc ông N, bà A không trả nợ cho bà 

Ngh là ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà Ngh. Cấp sơ thẩm xử buộc ông 

N, bà A có trách nhiệm trả tiền nợ vốn và l i theo quy định pháp lu t cho bà Ngh 

hoàn toàn có căn c . 

 [6] Đối v i yêu cầu của ông N, bà A xin được trả dần mỗi tháng 3.000.000đ 

cho đến khi d t nợ, yêu cầu này của ông N, bà A không được ph a bà Ngh đồng ý, 

nên Hội đồng xét xử không có cơ sở xem xét.  
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 [7] Đối v i yêu cầu về việc xin miễn giảm án ph  của ông N, bà A, Hội đồng 

xét xử xét thấy, ông N, bà A có đơn xin miễn giảm án ph  có xác nh n của ch nh 

quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn là phù hợp v i quy định pháp lu t, nên 

Hội đồng xét xử xét miễn giảm cho ông N, bà A ½ tiền án ph  dân sự sơ thẩm. 

 [7] Các phần Quyết định c n lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.  

 [9] Án ph  dân sự phúc thẩm: Do sửa án sơ thẩm nên ông N, bà A không phải 

chịu tiền án ph  dân sự phúc thẩm.  

Vì các l  trên, 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Căn c  vào khoản 2 Điều 308; Điều 309 khoản 2 điều 148 Bộ Lu t tố tụng dân 

sự sửa đ i b  sung năm 2015; Điều 471, 473, 474, 476, 478 của Bộ lu t Dân sự 

năm 2005; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án 

ph , lệ ph  T a án.  

- Chấp nh n một phần yêu cầu kháng cáo của ông Lê Văn N, bà Nguyễn Thị 

Thúy A (Th). 

- Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số: 40/2017/DS-ST ngày 16-5-2017 của T a án 

nhân dân huyện C về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản ”, giữa nguyên đơn bà 

Trần Thị Ngh v i bị đơn ông Lê Văn N, bà Nguyễn Thị Thúy A về phần án ph  dân 

sự sơ thẩm. 

- Buộc ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị Thúy A (Th) có ngh a vụ liên đ i trả 

cho bà Trần Thị Ngh 1.720.000.000đ (Một t  bảy trăm hai mươi triệu đồng) tiền 

vốn và 120.730.000 (Một trăm hai mươi triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng) tiền l i. 

T ng cộng: 1.840.730.000đ (Một t  tám trăm bốn mươi triệu bảy trăm ba mươi 

ngàn đồng) 

- Án phí dân sự sơ thẩm: 

Ông Lê Văn N và bà Nguyễn Thị Thúy A phải chịu 33.610.950 (Ba mươi ba 

triệu sáu trăm mười ngàn ch n trăm năm chục đồng) 

Bà Trần Thị Ngh được nh n lại tiền tạm  ng án ph  31.800.000đ (Ba mươi 

mốt triệu tám trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0013723 ngày 23/3/2017 

của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C.  

-  Án phí dân sự phúc thẩm:   

Ông Lê Văn N, bà Nguyễn Thị Thúy A không phải chịu tiền án ph  dân sự 

phúc thẩm, được nh n lại 300.000 (Ba trăm ngàn đồng) tiền tạm  ng án ph  theo 

biên lai thu số 0013946 ngày 25/5/2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C.  
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Kể t  ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (Đối v i 

các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành c n phải chịu khoản tiền l i của 

số tiền c n phải thi hành theo m c l i suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ 

lu t dân sự 2015. 

Những Quyết định khác của bản án dân sự sơ thẩm số 40/2017/DS-ST ngày 

16-5-2017 của T a án nhân dân huyện C, tỉnh An Giang, không bị kháng cáo, 

kháng nghị Hội đồng xét xử không giải quyết, có hiệu lực pháp lu t kể t  ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Lu t thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền th a thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Lu t thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t 

thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể t  ngày tuyên án. 

TM.  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Nơi nhận:                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TANDTC;   
- VKSND.AG;  
- TAND huyện C (đ  ký tên và đóng dấu) 
- THA huyện C; 
- Toà Dân sự; 
- Văn ph ng; 
- Ph ng KTNV & THA; 
- Đương sự “ Để thi hành”   

     - Lưu: Hồ sơ.                                                                   Nguyễn Văn Sơn 


